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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG THCS
I.  ĐẶT VẤN ĐỀ
 Đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình 2018 để đạt được hiệu quả cao phải có sự kết hợp nhiều yếu tố, đặc biệt là sự kết hợp chặt chẽ với đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,  nhằm xác định kết quả mà học sinh thu nhận được trong quá trình giảng dạy của giáo viên, đối chiếu với mục tiêu đề ra, qua đó điều chỉnh hoạt động dạy học của thầy và trò. Do đặc trưng của bộ môn nên việc kiểm tra đánh giá kết quả học của học sinh ở trường THCS phải mang tính toàn diện, đảm bảo cả 3 mặt: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập còn phải tạo nên sự hứng thú học tập cho học sinh, cần phối hợp hợp lí các hình thức, phương pháp. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, sáng tạo, linh hoạt từ việc kiểm tra trên lớp, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì. Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử - Địa lí là khâu then chốt trong việc rèn luyện các năng lực cho học sinh. Nhưng trên thực tế có nhiều giáo viên luôn trăn trở tìm tòi, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, vì đặc trưng của đổi mới là lấy học sinh làm trung tâm. Nhưng do trình độ học sinh không đồng đều nên việc đổi mới chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn. Vì vậy tôi đã mạnh dạn xây dựng chuyên đề: “ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực ở trường THCS” 
Như vậy, kiểm tra đánh giá là nhiệm vụ cần thiết, phức tạp nhất và tất yếu không thể thiếu được của quá trình dạy học nói chung, dạy học lịch sử-địa lí nói riêng. Nó chính là động lực thúc đẩy và điều chỉnh hoạt động dạy - học. kiểm tra đánh giá không những là một nhân tố dạy học mà còn là một nhân tố kích thích học sinh học tập vươn lên, hai nhân tố này có mối liên hệ biện chứng lẫn nhau. Việc đánh giá càng chính xác giúp giáo viên hoàn thiện, cải tiến phương pháp dạy học ngày càng có hiệu quả.Việc kết hợp giữa kiểm tra đánh giá của thầy và tự kiểm tra đánh giá của trò chính là nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, động viên khích lệ các em tham gia vào quá trình tự kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức của mình và bạn. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cấp THCS có ý nghĩa to lớn trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lương dạy học bộ môn. 
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 

Thực tế hiện nay việc kiểm tra đánh giá còn nhiều bất cập ở học sinh suy nghĩ máy móc, thụ động trong việc khả năng vận dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn còn hạn chế. Chính vì vậy, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực là rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
2. Thực trạng
2.1. Thuận lợi
Phòng giáo dục, nhà trường đã tạo điều kiện mở các lớp học chuyên môn, tổ chức thao giảng, báo cáo chuyên đề để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.
Trường có đồ dùng dạy học, tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy, có trang bị mạng Internet, ti vi, máy chiếu để ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

100% giáo viên luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của vấn đề kiểm tra, đánh giá, xem là nội dung quan trọng quyết định chất lượng học sinh.

2.2. Khó khăn
- Không gian lớp học chưa đáp ứng được chương trình đổi mới 2018

- Một số học sinh còn mang nặng tâm lý “môn chính – môn phụ”. Kĩ năng tìm tòi, tư duy, vận dụng của học sinh còn hạn chế.
3. Ý nghĩa của việc tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử
- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh có các tác dụng giúp học sinh phát hiện và điều chỉnh thực trạng hoạt động học tập. Củng cố và phát triển trí tuệ cho các em, giáo dục cho học sinh một số phẩm chất đạo đức nhất định .
- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh giúp cho giáo viên những “thông tin ngược ngoài”, từ đó có sự điều chỉnh hoạt động dạy cho phù hợp như: Nắm được cụ thể và tương đối chính xác trình độ năng lực của từng học sinh, từ đó có những biện pháp giúp đỡ thích hợp đối với học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém, qua đó cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Xác định một số loại câu hỏi/ bài tập

* Câu hỏi nhận biết:
- Mô tả: nhìn/nghe để nhận ra kiến thức, kĩ năng đã học, thông qua đó HS có thể trình bày lại được kiến thức kĩ năng đã học, nhưng tránh kiểm tra ghi nhớ máy móc quá nhiều sự kiện ngày, tháng, số liệu,… Mức độ này nên tập trung vào phần trọng tâm cơ bản.
- Câu hỏi/ bài tập có thể diễn tả bằng các động từ: nhận ra, nhớ ra, nhớ ra các khái niệm, biểu tượng, sự vật, hiện tượng hay một câu thuật ngữ địa lí mà không cần giải thích. Nhận dạng: hình thể, địa hình, vị trí,…liệt kê, kể tên, xác định, trình bày, sắp xếp lại, ghi nhớ,… 
* Câu hỏi và bài tập thông hiểu:

- Mô tả: Kiểm tra đánh giá được mức độ hiểu ý nghĩa và giải thích, chứng minh được ý nghĩa của các nội dung đã học. Được thể hiện chuyển từ thông tin dạng này sang dạng khác bằng cách giải thích hoặc tóm tắt thông tin, khả năng diễn giải, suy diễn, liên hệ, khái quát, khả năng đưa ra nhận định phán quyết của bản thân.
- Câu hỏi/ bài tập có thể diễn tả bằng các từ: Giải thích, chứng minh, so sánh, Ví dụ: tại sao, vì sao, suy nghĩ gì, hãy lí giải,…
* Câu hỏi và bài tập vận dụng (vận dụng thấp và vận dụng cao)

- Mô tả: Câu hỏi và bài tập này kiểm tra đánh giá khả năng kiến thức đã học vào thực tế hoặc định hướng học sinh vận dụng thực hành kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học để giải quyết một nhiệm vụ thực tiễn.

- Câu hỏi/ bài tập có thể diễn tả bằng các từ: so sánh, phân tích, bình luận, nhận xét, đề xuất, rèn luyện,…  

2. Yêu cầu của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Để nâng cao chất l​ượng, hiệu quả kiểm tra đánh giá cần đảm bảo thực hiện các yêu cầu sau:

* Một là: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải bảo đảm độ tin cậy, tính giá trị, tính toàn diện về nội dung và các loại hình kiểm tra đánh giá .

* Hai là: Kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm kết hợp giữa sự đánh giá của giáo viên với sự tự đánh giá của học sinh.

* Ba là: Các ph​ương pháp kiểm tra, đánh giá càng đơn giản, tốn ít thời gian, sức lực và ít chi phí, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể càng tốt.

3. Nội dung kiểm tra, đánh giá:

Khi tiến hành kiểm tra đánh giá, giáo viên bộ môn phải căn cứ vào nội dung chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình của môn học, cấp học để đánh giá toàn diện học sinh trên cả ba mặt kiến thức, kỹ năng và định hướng thái độ.
* Về mặt kiến thức: về cơ bản chúng ta đánh giá khả năng  biết (ghi nhớ, thuộc sự kiện), hiểu (bản chất sự kiện) và vận dụng kiến thức trong quá trình học tập, trong thực hành.

* Về thái độ, tình cảm: Giáo dục thế hệ trẻ, rèn luyện những phẩm chất, nhân cách cao đẹp của con người mới từ những bài học kinh nghiệm quí báu của cha ông trong công cuộc dựng nước và giữ nước, phát huy những giá trị truyền thống của dân tôc, tình cảm, niềm tin, biết yêu cái tốt, cái đẹp…
* Về kỹ năng:

- Sử dụng bản đồ, lược đồ.

- Quan sát, nhận xét tranh ảnh, bản đồ.

- Kỹ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Kỹ năng thu thập, xử  lý, viết, thực hành và trình bày các vấn đề.
4. Các dạng bài kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực
a. Đánh giá quá trình:

Là loại đánh giá được thực hiện thường xuyên liên tục trong suốt quá trình dạy học. Bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết, quan sát học tập của học sinh thông qua các bài học kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, qua tự học ở nhà. Mục đích chính của kiểm tra đánh giá quá trình nhằm sử dụng kiểm tra, đánh giá như là một phương pháp dạy học tích cực, giúp giáo viên biết rõ quá trình học tập của học sinh và từ đó điều chỉnh việc dạy học của giáo viên.
* Hình thức đánh giá: Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được giáo viên thực hiện qua hình thức kiểm tra vấn đáp nhanh trên lớp hoặc có thể vận dụng các kĩ thuật kiểm tra đánh giá khác. Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021.
- Quan sát: quan sát thái độ, hành vi, mức độ hoàn thành công việc được giao.
       
- Kết hợp quan sát với các hoạt động học tập trong tiết học: trả lời câu hỏi, hoàn thành bài tập, hoạt động nhóm, phiếu thăm dò, thuyết trình, nhận xét, hoàn thành bài tập, hoạt động nhóm, kĩ năng sử dụng lược đồ, bản đồ....
      
 - Câu hỏi kiểm tra nhanh vào đầu giờ, giữa giờ, cuối giờ: trả lời nhanh các câu hỏi, phiếu trắc nghiệm hoặc điền nhanh thông tin vào phiếu thăm dò, kĩ năng sử dụng lược đồ, bản đồ....
- Đối tượng đánh giá: trong đánh giá quá trình nên kết hợp sử dụng nhiều đối tượng tham gia đánh giá: cá nhân – nhóm, giáo viên - học sinh và tự đánh giá của học sinh.
- Kết quả đánh giá: nên kết hợp giữa nhận xét bằng lời của giáo viên và học sinh với cho điểm. 
- Những yêu cầu khi sử dụng đánh giá quá trình:
+ Định hướng cho học sinh năng lực mà giáo viên mong muốn sẽ hình thành được.
+ Phương pháp đánh giá và hình thức đánh giá phải phù hợp với nội dung học tập, mục tiêu của quá trình dạy học, năng lực và mức độ cần đạt được, phương pháp dạy học,… 

- Kết quả đánh giá phải được thông báo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng.
        
- Kết quả của đánh giá phải được lưu giữ và phân tích để làm cơ sở cho những thay đổi trong quá trình dạy học sau này
Ví dụ minh họa: trong phân môn lịch sử 8 bài 4 “Xung đột Nam-Bắc triều và Trịnh-Nguyễn”
- Kiểm tra kiến thức cũ học sinh vào đầu giờ học, giáo viên và học sinh cùng đánh giá, nhận xét, cho điểm:
+  Thứ nhất, trò chơi đường lên đỉnh Olympia với 5 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng nhất, giáo viên đưa ra yêu cầu của luật chơi. 
+ Thứ hai, thông qua việc tái hiện kiến thức cũ và rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng lược đồ, giáo viên đặt câu hỏi nhanh kết hợp lược đồ Nam-Bắc triều để chuyển ý vào bài: Nêu sự ra đời của Vương triều Mạc? Nguyên nhân vì sao dẫn đến xung đột Nam – Bắc triều? 
- Đánh giá giữa giờ học bằng câu hỏi vấn đáp, cá nhân trả lời, đánh giá hoạt động nhóm; giáo viên và học sinh  cùng đánh giá, nhận xét, cho điểm:
+ Dưới góc nhìn của tác giả bức tranh, quyền lực thực sự của chính quyền Đàng Ngoài thuộc về “cung vua” hay “phủ chúa”? Chi tiết nào trong bức tranh thể hiện điều đó? Tại sao? 
+ Thực hiện thảo luận nhóm (3 phút) Em hãy đọc thông tin mục 3 và xem video: Cho biết xung đột  Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn đã gây nên hệ quả gì? 

Cuối giờ giáo viên đánh giá học sinh thông qua phiếu học tập: Hệ quả xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn.

- Hơn 100 năm xung đột tương tàn,…………(1)………, đặc biệt ở vùng xảy ra chiến sự.
- Xung đột Trịnh – Nguyễn kéo dài ………(2)………….dẫn đến chia cắt đất nước.
- Đại Việt bị chia cắt bởi hai chính quyền ……(3)………và ……(4)……….nhưng cả hai đều dùng niên hiệu vua Lê đều thừa nhận…………(5)…………..
- Trong thời gian nội chiến và sau nội chiến lãnh thổ Đàng Trong……(6)………..

Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập trong vòng 2 phút trong quá trình học sinh thực hiện giáo viên theo dõi, kiểm tra tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ của học sinh để có biện pháp cụ thể, kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn. Hết giờ giáo viên cho học sinh đánh giá chéo nhau, giáo viên đưa ra thông tin phản hồi, theo dõi học sinh đánh giá, cho điểm. Cuối cùng giáo viên thu 1 số phiếu bất kì của học sinh để kiểm tra, đánh giá lại bằng nhận xét nhanh (lời nói) và nhận xét vào phiếu.
b. Đánh giá định kì: 
- Kiểm tra, đán giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
-  Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm (trên giấy giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm, thực hành, sản phẩm học tập.

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính thời gian 45 phút chương trình 2006, 60 phút đến 90 phút chương trình 2018, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học hoạt động giáo dục quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.
           - Ví dụ minh họa 
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*PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Tây Âu từ thế kỉ v đến nửa đầu thế kỉ xvi
	- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	4TN*
	
	
	
	
	1TL*
	
	
	40%

4,0 điểm

	
	
	- Các cuộc phát kiến địa lí
	4TN*
	
	
	0,5TLa*
	
	
	
	0,5TLb*
	

	
	
	- Văn hóa Phục hưng
	4TN*
	
	
	
	
	1TL*
	
	
	

	2
	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	- Khái lược tiến trình lịch sử của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	4TN*
	
	
	
	
	
	
	
	10 %

1,0 điểm

	Tổng
	8TN
	
	
	0,5TL
	
	1TL
	
	0,5TL
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50


* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Châu Âu


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu  
	4TN*
	
	
	
	
	
	
	
	30%

3 điểm

	
	
	– Đặc điểm tự nhiên
	4TN*
	
	
	1TL*
	
	0,5TLa*
	
	
	

	
	
	– Đặc điểm dân cư, xã hội


	4TN*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	0,5TLb*
	

	2
	Châu Á
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
	4TN*
	
	
	
	
	
	
	
	20%

2 điểm

	
	
	– Đặc điểm tự nhiên


	4TN*
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	

	Tổng
	8TN
	
	
	1TL
	
	0,5TL
	
	0,5TL
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50
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A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm) 
Câu 1: Ai là người tìm ra châu Mỹ?
A. Đi-a-xơ.           
B. Ga-ma.               C. Cô-lôm-bô.               D. Ma-gien-lăng.
Câu 2: Mũi Hảo Vọng nằm tại cực nam của châu Phi còn được đặt tên là gì?

A. Mũi Ma-gien-lăng.     


B. Mũi Cực Nam.   
C. Mũi Nam Phi.   



D. Mũi Bão Tố.
Câu 3: Đại văn hào người Anh Sếch-xpia nổi tiếng với tác phẩm nào?

A. Rô-mê-ô và Giu-li-ét.        
   
B. Đôn Ki-hô-tê.        
C. Bữa tiệc cuối cùng.                         
D. Sáng tạo thế giới.

Câu 4: Ai là người đưa ra thuyết “Nhật tâm” (Mặt Trời là trung tâm vũ trụ)?
A. Bru-nô            



B. Cô-péc-ních.          
C. Ga-li-lê.                  


D. Xéc-van-téc.
Câu 5: Ấn Độ được hình thành trên lưu vực con sông nào?

A. Sông Nin và sông Hằng.                            B. Sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát.
             

C. Sông Hoàng Hà và Trường Giang.            D. Sông Ấn và sông Hằng.

Câu 6: Đâu là vương triều ngoại tộc ở Ấn Độ?

A. Vương triều Đê-li và Gúp-ta.         B. Vương triều Gúp-ta và Mô-gô
C. Vương triều Đê-li và Mô-gôn.       D. Vương triều Đê-li và A-cơ-ba.
Câu 7: Trong thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li những người không theo đạo Hồi phải đóng thuế gì?
A. Thuế đất.        B. Thuế Hồi giáo.    C. Thuế thực phẩm.      D. Thuế ngoại đạo. 
Câu 8: Chính sách dung hòa các tôn giáo được thực hiện dưới vương triều nào?
A. Gúp-ta.           B. Mô-gôn.               C. A-cơ-ba.                   D. Đê-li.

Câu 9: Diện tích của châu Á tính cả các đảo là bao nhiêu?
A. 44,1 triệu km2.   B. 41,4 triệu km2.  C. 44,4 triệu km2.    D. 44,3 triệu km2.

Câu 10: Lãnh thổ của Châu Á có hình dạng gì?

A. Dạng tròn.          B. Dạng vuông.      C. Dạng khối.            D. Dạng chữ nhật.

Câu 11: Ý nào sau đây không đúng khi nói về địa hình châu Á?

A. Địa hình châu Á rất đa dạng.                B. Có núi và sơn nguyên cao, đồ sộ.

C. Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh mẽ.   D. Cao nguyên và đồng bằng nhỏ hẹp.

Câu 12: Sơn nguyên nào ở châu Á đồ sộ nhất thế giới?

A. Tây Tạng.              B. Mông Cổ.          C. Đê Can.                 D. Trung Xi-bia
Câu 13: Mật độ dân số châu Á năm 2020 là bao nhiêu?

A. 148 người/km2.      B. 149 người/km2.  C. 150 người/km2.    D. 151 người/km2
Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về phân bố dân cư ở châu Á?

A. Dân cư phân bố không đồng đều.          B. Dân cư phân bố rất đều.

C. Dân cư phân bố chủ yếu ở miền núi.     D. Dân cư phân bố chủ yếu ở ngoại ô.
Câu 15: Châu Á gồm bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?

A. 48.                          B. 49.                             C. 50.                          D. 52.

Câu 16: Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?

A. Bắc Á.                    B. Tây Nam Á.              C. Trung Á.                D. Nam Á.

B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy:
a) Nhận xét những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI? (1,0 điểm)
b) Liên hệ một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay? (0,5 điểm)
Câu 2: (1,5 điểm) Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX theo mẫu:
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	
	

	
	

	
	


Câu 3: (2,5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy:

a) Hãy trình bày một số biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước ở Châu Âu? (1,0 điểm) 

b) Nêu dẫn chứng chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới? (1,5 điểm)

Câu 4: (0,5 điểm) Kể tên các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á? 
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A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)  (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	C


B. TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)

	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1: (1,5 điểm): Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX theo mẫu:

Lĩnh vực

Thành tựu

Nho giáo

- Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến. Nội dung học tập thi cử là các sách đạo Nho.

Văn học, Sử học

+ Văn học: tiêu biểu là thơ Đường, tiểu thuyết Minh – Thanh.

+ Sử học: Đường thư, Tống sử, Minh sử…

Kiến trúc, điêu khắc, hội họa

+ Kiến trúc, điêu khắc: Tử Cấm Thành, tượng Phật trên núi Lạc Sơn…
+ Hội họa: nổi tiếng nhất là tranh thủy mặc.


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2: (1,5 điểm) 

a) Nhận xét những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI? (1,0 điểm)

- Trên cơ sở kế thừa các giá trị văn hóa thời cổ đại, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa từ bên ngoài (Ấn Độ, Trung Quốc…)

- Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI các quốc gia Đông Nam Á đã xây dựng được 1 nền văn hóa riêng biệt, đậm đà bản sắc, đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại.

b) Liên hệ một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay? (0,5 điểm)

- Nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á theo các tôn giáo như Phật giáo, Hin-đu giáo. Nhiều nước chọn các tôn giáo này làm quốc giáo…

- Nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc trở thành di sản văn hóa, địa điểm thu hút khách du lịch…
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 3: (2,5 điểm):  

a) Hãy trình bày một số biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước ở Châu Âu? (1,0 điểm)

- Biện pháp bảo vệ môi trường nước:.

+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống               

+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.

+ Giảm sử dụng hóa chất trong nông nghiệp.                                            

+ Nâng cao ý thức của con người

b) Nêu dẫn chứng chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới? (1,5 điểm)

- Năm 2020, GDP đạt hơn 15 nghìn tỉ USD (xếp thứ 2 thế giới).

- Liên minh châu Âu là trung tâm dịch vụ và công nghiệp hàng đầu thế giới.

- Đối tác kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu là các quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 4: (0,5 điểm): Kể tên các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á?
Các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á  là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
	0,5 điểm




 III. KẾT LUẬN
Kiểm tra, đánh giá môn học theo hướng phát triển năng lực góp phần đổi mới phương pháp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Kiểm tra, đánh giá môn học theo hướng phát triển năng lực không chỉ giáo viên biết cách thức, các kĩ thuật đánh giá học sinh mà quan trọng không kém là học sinh phải học được cách đánh giá của giáo viên, phải biết đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá kết quả học tập rèn luyện của chính mình. Có như vậy, học sinh mới tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập, rèn luyện của mình đạt mức nào. Với cách hiểu đánh giá ấy mới giúp hình thành năng lực của học sinh, tạo cơ hội cho học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập. Trên đây là một số ý kiến nhỏ của tổ bộ môn trường chúng tôi với chuyên đề khá phong phú nên còn nhiều hạn chế vì thế rất mong sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện và ứng dụng có hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn!
	
	Quận 12, ngày 5 tháng 10 năm 2023
Người viết chuyên đề


Tổ Lịch sử - Địa lí                                                                                                                         Tháng 10/2023                                 

